
THÔNGTINTUYỂNLAO ĐỘNGĐILÀMVIỆCỞNƯỚCNGOÀITHEO HỢP ĐỒNG NĂM 2023 

(Cập nhật đến ngày 25 tháng 8 năm 2023) 
 

STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CUNGỨNG VÀ QUẢN LÝ 

NHÂNLỰC THĂNG LONG 

(THĂNG LONGJOV) -

VĂNPHÒNGĐẠIDIỆNKONTUM 

- Địa chỉ: 175b Hùng Vương, Thị 

trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, 

KonTum 

-Ngànhnghề:Cungứngnhânlực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ả RẬP XÊ 

ÚT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giúp việc 

gia đình 
200 

Nữ 

Tuổi: 

21-46 

Chiều cao: 

1,45m 

Cân nặng: 

>42kg 

 Tốt, thị 

lực tốt,  

không 

mắc bệnh  

viêm gan 

B,C,HIV, 

giang 

mai, hoa 

liễu 

tiền sử 

não, 

tim….. 

9 triệu /tháng  

Đã đi Ả Rập  

11 triệu/tháng 

  

  

2 năm, có 

thể gia 

hạn  

1 năm một 

Đào tạo: 

1- 2 

tháng; 

Thời gian 

xuất cảnh 

tối đa  

trong 45 

ngày 

Được miễn toàn 

bộ phí xuất cảnh 

và hỗ trợ làm các 

thủ tục Ăn, ở, 

bảo hiểm y tế, 

bảo hiểmlao động 

do chủ sở hữu chi 

trả 

  

Xây dựng 

nhà máy  

lọc dầu 

{Đốc công  

(Lắp+Hàn), 

Thợ hàn 6G 

thép 

trắng,đen, 

Thợ lắp ráp 

đường ống } 

 

100 

  

  

  

  

 

Nam 

Tuổi : 

22- 46 
Chiều 

cao : 

1,60m 

Cân 

nặng : > 

50kg 
  

 

 Tốt, thị 

lực tốt, 

không 

mắc bệnh  

viêm gan 

B,C,HIV 

giang 

mai, hoa 

liễu 

lao phổi, 

khuyết 

tật 

1000-1500 USD/Tháng 

(27 triệu đến 37  

triệu/tháng); 

làm 8h/ ngày  

26 ngày/ tháng  

làm thêm ít nhất 4h/ 

ngày 

02 năm; 

có thể gia 

hạn; 

Ăn, ở, bảo 

hiểm y tế, 

bảo hiểm 

lao động 

do chủ sở 

hữu chi 

trả 

Đào tạo: 1 

tháng 

  

 

Phí xuất cảnh, 

phí công ty lo ăn 

học ở. 

TỔNG CHI PHÍ: 

50 triệu 

CỌC 5 TRIỆU 
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬT 

BẢN 

 

 

 

 

Công nhân 

nhà máy 

nông 

nghiệp; 

Lắp ráp 

linh kiện 

điện tử; 

Thực phẩm 

  

 

 

  

100 

  

  

  

  

  

Nam/ 

Nữ 

Tuổi: 18 

- 33  

Tốt 

nghiệp 

THPT 
  

Đủ điều 

kiện sức 

khỏe để 

đi làm 

việc 

tại nước 

ngoài 

theo 

quy định 

của Bộ  

Y tế 

Làm thêm 12h/tuần 

25 đến 30 triệu/tháng 

  

  

  

  

03 năm; 

Có chỗ ở 

và học tại 

công ty  

 Học 06 

tháng giáo 

trình tiếng 

Nhật 

  

  

Phí xuất cảnh: 

3600 USD, Cộng 

phí dịch vụ 

Đơn thương mại 

linh hoạt; phí 

Phí dịch vụ công 

ty, vé máy bay  

visa, chứng minh 

tài chính công ty 

chi trả. 

Bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm rui ro 

chủ sử dụng chi 

trả  
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬT 

BẢN 

(XKLĐ) 

3 năm 

Xây dựng , 

giàn giao 

thạch cao , 

sơn bả, 

nông 

nghiệp , cơ 

khí 

 

 

 

Nam 

Tuổi : 

20-32 
Chiều 

cao : 

>1,65m 

Cân 

nặng : 

>55kg 

Tốt 

nghiệp 

THPT 

Đủ điều 

kiện sức 

khỏe để 

đi làm 

việc 

tại nước 

ngoài 

theo 

quy định 

của Bộ 

Y tế 

 

 

 

 

 

 

24 - 30 triệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 năm 

Đc tham 

gia khóa 

đtạo 

( học phí 

thời gian 

đầu , đồng 

phục : 6,5 

triệu ) 

Tạo ĐK 

thi tuyển 

trực tiếp 

4-6 lần 

trong 6 

tháng 

Được bố 

trí chỗ ở ( 

ký 

túc xá ) , 

ăn tự túc 

 

 

 

Phí xuất cảnh : 

140-180 triệu 

Đợt 1 : 10 triệu 

Đợt 2 : 1/2 số 

tiền khi phỏng 

vấn đậu 

đơn hàng ( 

100,000,000đ ) 

Đợt 3 : số tiền 

còn lại khi có 

visa 

và vé may bay 

 

BH y tế , BH xã 

hội , LĐ theo quy 

định của luật LĐ 

Nhật Bản 

điều  kiện ăn ở 

theo quy định của 

nhà máy   

May , chế 

biến thực 

phẩm và 

nông 

nghiệp 

  

  

  

  

 

  

Nữ 

Tuổi: 

19-30 

Chiều 

cao: > 

1,53m 

Cân 

nặng: > 

48kg 

Tốt 

Đủ điều 

kiện sức 

khỏe để 

đi làm 

việc 

tại nước 

ngoài 

theo 

quy định 

của Bộ 
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

nghiệp 

THPT 

Y tế 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NHẬT 

BẢN 

(XKLĐ) 

1 năm 

  

  

  

  

  

  

Chế biến 

thịt gà 

Giàn giáo 

Sản xuất 

nhựa ô tô 

Chăm sóc 

và thu 

hoạch 

Rau 

 

Nữ/18-

30 tuổi 

Nam 18-

28 tuổi 

Nam/nữ 

18-25 

tuổi 

Nữ/20-

30 tuổi 

  

Sức khỏe 

tốt, thị 

lực tốt, 

đủ các  

điều kiện 

  

  

  

  

  

  

Khoảng 28 triệu/tháng 

Khoảng 30 triệu/tháng 

Khoảng 32 triệu/tháng 

Khoảng 28 triệu/tháng 

  

Khoảng 32 triệu /tháng 

Khoảng 29 triệu /tháng 

Khoảng 32 triệu /tháng 

Khoảng 28 triệu/tháng 

1 năm có 

thể gia 

hạn 

Đào tạo : 

3-4 tháng 

  

  

  

  

  

  

  

Phí xuất cảnh : 

80- 90 triệu 

Đợt 1 : 10 triệu 

cọc nguồn đơn 

hàng 

Đợt 2 : 1/2 số 

tiềnkhi trúng 

tuyển và 

làm thủ tục 

(55,000,000đ) 

Đợt 3 : số tiền 

còn lại khi có 

visa  

và vé may 

bay(22,000,000Đ) 

  

  

  

  

Sơn tường 

Mộc cốp 

pha 

Chế biến 

thủy sản 

Chế biến 

cơm hộp 

 

Nam/ 

18-28 

tuổi 

Nam 

Nữ 18-

30 tuổi 

Nữ/18-

30 tuổi 

  ALGERIA 

Thợ xây, 

trát, ốp lát, 

Cốp pha 

Điện 

  

  

100 

  

  

  

  

  

 

Nam 

Tuổi: 25 

đến 50 

Chiều 

cao: 

>1,50m 

Cân 

 Tốt, thị 

lực tốt 

không 

mắc bệnh  

viêm gan 

B,C,HIV, 

giang 

850 USD/Tháng 

làm 8h/ ngày  

26 ngày / tháng  

làm thêm ít nhất 4h/ 

ngày 

  

  

 

Chỗ ở, 

bảo hiểm 

y tế, bảo 

hiểm 

lao động 

do chủ sở 

Phí xuất cảnh, 

phí công ty lo ăn 

học ở: 

TỔNG CHI PHÍ: 

60 triệu 

CỌC 2 TRIỆU 
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

 nặng: > 

45kg 

  

  

mai, hoa 

liễu, 

tiền sử 

não, 

tim….. 

  

hữu chi 

trả; đào 

tạo: 1 

tháng 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÀI 

LOAN 

 

Giúp việc  

Nữ 

Tuổi: 

23- 50 
Chiều 

cao: 

1,50m 

Cân 

nặng: > 

45kg 

  

  

 

 Tốt, thị 

lực tốt, 

không 

mắc bệnh  

viêm gan 

B,C,HIV, 

giang 

mai, hoa 

liễu, 

tiền sử 

não, 

tim….. 

  

  

12 triệu /tháng 

(chưa tính làm thêm) 

Làm thêm: 13,6 triệu 

/tháng 

  

  

  

3 năm, có 

thể gia 

hạn 

Đào tạo: 2 

tháng; 

thời gian 

xuất cảnh 

từ 2-3 

tháng; 

miễn phí 

chi phí 

đào tạo, 

chỗ ở, tự 

túc tiền ăn  

  

Phí xuất cảnh: 

1.800 USD+phụ  

phí 150 USD 

Đợt 1: 500 USD 

hoặc 10 triệu cọc 

Đợt 2 : 1.300 

USD; 

Bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm rủi ro 

theo quy định của 

chính phủ Đài 

Loan 

  

Công nhân  

Cơ khí , 

hàn tiện  

phay ,nội 

thất,điện 

tử, nhựa 

 

Nam 

Tuổi : 

18- 32 
Chiều 

cao : 

>1,65m 

Cân 

 Tốt, thị 

lực tốt, 

không 

mắc bệnh  

viêm gan 

B,C,HIV, 

giang 

14 triệu/tháng 

(chưa làm thêm) 

làm thêm: 18 triệu- 

22 triệu/ tháng 

làm 8h/ ngày 

làm 6 ngày /tuần 

  

3 năm  

Đào tạo: 

1- 2 

tháng; 

Thời gian 

xuất cảnh 

tối đa 

Phí xuất cảnh : 

4000- 5500 USD 

( tiền chống trốn 

)1.000 USD 

Đợt 1 : 500 USD 

hoặc 10 triệu cọc 

Đợt 2 : số tiền 
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

nặng : 

>55kg 

Tốt 

nghiệp 

THCS 

mai, hoa 

liễu, tiền 

sử não, 

tim….. 

  

  

  

  

  

  

  

  

trong 45 

ngày 

Chưa biết 

tiếng, phí 

đào 

tạo: 2 

triệu 

  

  

  

  

còn lại 

Được hưởng các 

chế độ bảo hiểm 

theo luật pháp 

Đài Loan 

  

  

  

  

  

Điện tử, hộ 

ý, y tá 

làm việc tại 

bệnh   

viện , viện 

dưỡng lão 

 

Nữ 

Tuổi : 

18- 30 
Chiều 

cao : > 

1,53m 

Cân 

nặng : 

>45kg 

Tốt 

nghiệp 

THCS 

  

UAE 

(Du Bai) 

(XKLĐ) 

  

 

Nhà máy 

Quản lý các 

bộ phận 

kỹ sư , giám 

sát,thợ 

các bộ phận  

  

  

  

  

  

 

Nam 

Tuổi : 

18- 45 
Chiều 

cao : 

>1,60m 

Cân 

nặng : 

>52kg 

  

  

 Tốt , thị 

lực tốt 

không 

mắc bệnh  

viêm gan 

B,C,HIV 

giang 

mai, hoa 

liễu 

tiền sử 

não, 

  

Dao động từ 10 triệu 

 đến 80 triệu tùy công  

việc 

( sau 6 tháng thử việc 

mức lương cơ bản tăng 

50- 150 USD ) 

Hoàn thành HĐ  hỗ trợ 

200 USD / LĐ 

làm 8h/ ngày 

làm 6 ngày /tuần 

2 năm , có 

thể gia 

hạn 

  

TG xuất 

cảnh : 2 

tháng 

   

  

  

 

Phí xuất cảnh : 

1400 USD 

Đợt 1 : 5 triệu 

khi trúng tuyển 

và 

làm thủ tục 

Đợt 2 : số tiền 

còn lại khi có 

visa  

và vé may bay 

Bảo hiểm y tế , 
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

  

  

  

  

  

  

  

  

tim….. 

  

  

  

  

  

  

TG làm thêm : 3-4h/ng  

  

  

  

BH lao động , 

thuế 

thu nhập , phí làm 

thẻ cư trú …do 

chủ sử dụng chi 

trả 

  

HÀN 

QUỐC 

(Du học 

nghề) 

5 năm 

Caddy 

gold,cơ khí 

chế 

tạo xe 

hơi,lĩnh vực  

chế tạo các 

sản phẩm 

màn hình 

tinh thể  

lỏng,lĩnh 

vực xã hội 

nhân 

văn,chăm 

sóc 

bệnh nhân 

 

Nam/Nữ 

Tuổi : 

18-27 
Tốt 

nghiệp 

THPT, 

Trung 

cấp, cao 

đẳng, 

đại học 

(không 

quá 3 

năm 

tính từ 

thời 

điểm  

tốt 

nghiệp ) 

Có đủ 

điều kiện  

về sức 

khỏe 

Đạo đức 

tốt ,  

nhanh 

nhẹn,tính  

kiên trì 

và kỷ 

luật 

cao, 

không 

nghiện 

rượu, 

đánh 

bạc,ma 

túy, 

850-950 USD 

Sau khi chuyển đổi  

sang visa E7 lương 

đạt từ 1.800-2000USD 

  

  

  

  

  

Học tiếng 

tại VN : 

2-3 tháng 
Tại Hàn 

Quốc : 01 

năm 
  

Thời gian 

đi học : 

3,5h/lớp 
Thời gian 

làm thêm : 

4h/ngày 

thứ 7, chủ 

nhật , nghỉ 

hè sinh 

viên được 

tự do làm 

Phí xuất cảnh 

:270-300 triệu 

Đợt 1 : 10 triệu 

Đợt 2 : 1/2 số 

tiềnkhi trúng 

tuyển và 

làm thủ tục 

Đợt 3 : số tiền 

còn lại khi có 

visa  

và vé may bay 
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

  không 

tiền án,  

tiền sự 

thêm 

không 

giới hạn 

thời gian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN 

LỰC VIỆT TRÍ MD 

Địa chỉ: 48 Nơ Trang Long, P. 

Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai 

SĐT: 0935.326.679    ( Mr. 

Dũng) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬT 

BẢN 

Xây dựng, 

nông  

nghiệp, may 

mặc, thực 

phẩm, cơ 

khí, điện tử, 

vệ sinh tòa 

nhà… 

 

 

- Nam, 

Nữ độ 

tuổi từ 

18 - 35 

tuổi, 

+ Nam:  

cao 

1m60 

trở lên, 

nặng 55 

kg 

+ Nữ:  

cao 

1m50 

trở lên, 

nặng 45 

kg 

- Chưa 

từng làm 

thủ tục 

xin visa 

vào Nhật 

Bản 

Có sức 

khỏe tốt 

- Người lao động được 

áp dụng mức lương 

theo mức lương tối 

thiểu của lao động tại 

Nhật Bản: 

140.000Yên/tháng-

180.000Yên/tháng 

khoảng (tương đương 

28.000.000VND/tháng- 

36.000.000VND/tháng) 

chưa bao gồm tiền làm 

thêm giờ. 

Thời hạn 

hợp 

đồng: 3 - 

5 năm 

- Được hưởng 

100% bảo hiểm 

theo chế độ thực 

tập sinh của Nhật 

trong thời gian 

thực tập: tham gia 

đầy đủ các chế độ 

về BHXH - 

BHYT-BHTN, 

bảo hiểm tai nạn 

con người. 

- Sau 3 năm tích 

lũy khoảng 600 

triệu 

- Ngoài ra, người 

lao động được lấy 

lại tiền BHXH đã 

đóng tại Nhật Bản 

khoảng 

80.000.000VND 

– 

100.000.000VND 
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

Chương 

trình vừa 

học -  vừa 

làm tại 

Nhật Bản, 

Hàn 

Quốc(Du 

học tự túc 

chuyển lên 

Cao đẳng - 

Đại học) 

Ngành học:  
Kinh tế: 

quản trị kinh 

doanh, tài 

chính kế 

toán, ngân 

hàng... 

 - Kỹ thuật: 

kiến trúc, 

xây dựng, 

công nghệ 

thông tin, 

công nghệ ô 

tô ... 

 

1. Đối 

tượng 

tuyển 

sinh - 

Tốt 

nghiệp 

THPT 

trở lên, 

có học 

bạ trên 

5.5   

- Độ 

tuổi: Từ 

18-28, 

năm tốt 

nghiệp 

tới nay 

chưa quá 

5 năm 

với Nhật 

và 3 

năm với 

Hàn 

2. Kì 

bay: 

• Nhật: 

tháng 

1,4,7,10 

 

Mức lương từ khoảng 

~ 2.000USD (Khoảng 

45.000.000 VNĐ) sau 

tốt nghiệp 

Chương 

trình học:   

- Học 

tiếng tại 

trường 

tiếng: 1 – 

2 năm 

- 2 năm 

Chuyên 

ngành 

hoặc 4 

năm Đại 

học hoặc 

2 năm sau 

Đại học. 

 

Chi phí du học 

ước tính  

- Nhật: Khoảng 

160.000.000 -

190.000.000 

VNĐ (đã bao 

gồm học phí, nhà 

ở 6 tháng tại Nhật 

và các chi phí tại 

Việt Nam)  

- Hàn: Khoảng 

170.000.000 – 

240.000.000 

VNĐ  (đã bao 

gồm học phí, nhà 

ở từ ~ 6 tháng – 1 

năm tại Hàn và 

các chi phí khác 

tại Việt Nam) 
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

(nộp hồ 

sơ trước 

04 - 06 

tháng) – 

Học 

tiếng tại 

Pleiku  

• Hàn: 

tháng 

3,6,9,12  

(nộp hồ 

sơ trước 

04 - 06 

tháng) – 

Học 

tiếng tại 

Pleiku 

Chương 

trình du 

học 

chuyển đổi 

Visa 

Tokutei 

Nhật Bản 

Xây dựng, 

nông  

nghiệp, may 

mặc, thực 

phẩm, cơ 

khí, điện tử, 

vệ sinh tòa 

nhà,....  (Tùy 

theo nguyện 

vọng đăng 

ký) 

 

- Tốt 

nghiệp 

THPT 

trở lên, 

có học 

bạ trên 

5.5   

- Độ 

tuổi: Từ 

18-28, 

năm tốt 

 

- Sau tốt nghiệp mức 

lương 40.000.000 – 

45.000.000 VNĐ 

• Được hưởng 

mọi chế độ đãi ngộ như 

một lao động phổ 

thông của Nhật Bản. 

Kỳ bay: 

Tháng 

4,10 (nộp 

hồ sơ 

trước 04 - 

06 tháng).  

- Chương trình 

học: Học 1 năm 

tiếng tại trường 

Nhật ngữ sau đó 

chuyển Visa đi 

làm như lao động 

phổ thông của  

người Nhật. 

 - Chi phí du học 

ước tính khoảng 

160.000.000 -
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

nghiệp 

tới nay 

chưa quá 

5 năm.  

190.000.000 

VNĐ (đã bao 

gồm học phí, nhà 

ở 6 tháng và các 

chi phí khác tại 

Việt Nam) 

3 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG 

ỨNG NHÂN LỰC TRASESCO 

Địa chỉ:Số 206/34-36 Đồng Đen, 

phường 14, quận Tân Bình, Tp.HCM 

Điện thoại:0947 777 693 

(Mr.Cường) 

NHẬT 

BẢN 

- Cơ khí 

(Hàn, Tiện, 

Phay, 

Dập….); 

Điện tử; Phụ 

tùng ô tô. 

- Xây dựng 

(Sơn, Hoàn 

thiện nội 

thất, Mộc, 

Trát 

vữa,…..). 

- Chế tạo 

kim loại; 

Nhựa; In ấn. 

- Đóng gói 

công nghiệp. 

- Nông 

nghiệp, chăn 

nuôi. 

- Chế biến 

thực phẩm 

 

- Nam 

tuổi từ 

18 đến 

38 tuổi; 

Nữ từ 18 

đến 35 

tuổi. 

- Tư 

cách 

phẩm 

chất đạo 

đức tốt, 

không 

có tiền 

án hình 

sự, đủ 

điều 

kiện sức 

khỏe để 

đi làm 

việc tại 

nước 

 

- Lương cơ bản thực 

lãnh sau khi đã trừ các 

khoản (Thuế, Bảo 

hiểm, Tiền nhà): Từ 20 

– 24 triệu (chưa tính 

tăng ca). 

- Tăng ca: Hưởng theo 

Luật lao động hiện 

hành của Nhật Bản. 

- Thu nhập trung bình: 

Từ 26 - 35 triệu/tháng. 

- Thời gian làm việc: 8 

giờ/ngày. Một tuần làm 

việc 5 ngày (40 

giờ)/tuần. 

- Nơi làm việc: Các 

tỉnh của Nhật Bản như: 

Tokyo, Osaka, Kyoto, 

Fukui, Fukuoka, Gifu, 

Saitama ..... 

Thời hạn 

hợp động: 

3 năm (có 

thể gia 

hạn thêm). 

- Thời 

gian 

Người lao 

động được 

đăng ký 

Phỏng 

vấn: Một 

đến ba (1-

3) tháng 

sau khi 

nhập học 

- Thời 

gian đào 

tạo dự 

kiến (đào 

tạo ngoại 

ngữ và 

- Tùy thuộc vào 

từng đơn hàng chi 

phí tham gia bao 

gồm (Vé máy 

bay, hồ sơ dịch 

thuật, công 

chứng, phí chứng 

nhận nghề, khai 

thác thị trường, 

chi phí đào tạo 

ngoại ngữ, giáo 

dục định hướng, 

tài liệu học tập, 

đồng phục, con 

dấu, ký túc xá, lệ 

phí visa, nộp quỹ 

hỗ trợ việc làm 

ngoài nước,…..) 

- Người lao động 

sẽ tự trả phí: 

Khám sức khỏe 

(02 lần) và tiền ăn 
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

(Cơm hộp, 

bánh mì, rau 

củ quả,…), 

- Chế biến 

thủy sản. 

- Lắp ráp 

linh kiện 

điện tử. 

- May, Dệt.  

ngoài 

theo quy 

định của 

Bộ Y 

Tế. 

- Trình 

độ học 

vấn: Tốt 

nghiệp 

THCS 

trở lên. 

giáo dục 

định 

hướng): 

Từ 5 – 7 

tháng (sau 

khi đậu 

phỏng 

vấn) để 

chuẩn bị 

xuất cảnh. 

- Thời 

gian xuất 

cảnh: Sáu 

đến tám 

(6-8) 

tháng sau 

khi trúng 

tuyển. 

 

trong thời gian 

đào tạo trước khi 

xuất cảnh. 

- Người lao động 

tham gia chương 

trình thực tập sinh 

tại Nhật Bản được 

công ty hỗ trợ các 

thủ tục pháp lý để 

vay vốn ngân 

hàng tại địa 

phương theo quy 

định của nhà 

nước. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

THUẬN AN DMC (THUAN 

AN DMC) 

Địa chỉ: Lô 7-8, liền kề 8, KĐT 

Ả RẬP XÊ 

ÚT 

Giúp việc 

gia đình (nội 

trợ, phụ giúp 

việc trong 

gia đình) 

61 

người 

- Nữ tuổi 

từ 21- 45 

tuổi; 

Cao: 

trên 150 

cm; Cân 

nặng: 

42kg trở 

lên. 

Sức khỏe 

tốt; 

không có 

tiền sử 

các bệnh 

tâm thần, 

tìm 

mạch, 

cao huyết 

1500 SR (tương đương 

khoảng 9.500.000 

VNĐ/tháng) 

Thời gian 

xuất cảnh: 

30 - 45 

ngày kể từ 

ngày 

người lao 

động hoàn 

thiện 

thủ tục hồ 

- Trước xuất 

cảnh, lao động 

được công ty mua 

bảo hiểm rủi ro 

tại Việt Nam; lao 

động được miễn 

phí valy, đồng 

phục; Công ty 

hướng dẫn lao 
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

Đông Sơn, P. An Hưng, TP. 

Thanh Hoá 

Điện thoại: 0962820668 (Mrs. 

Liên) 

- Biết 

đọc, biết 

viết; 

Không 

tiền án, 

tiền sự; 

Không 

có tiền 

sử 

các bệnh 

tâm 

thần, tìm 

mạch, 

cao 

huyết 

áp, thấp 

huyết 

áp, bệnh 

kinh 

giãn, 

tai biến, 

viêm 

gan 

B„các 

bệnh xã 

hội như 

HIV, 

giang 

áp, thấp 

huyết áp, 

bệnh 

kinh 

giãn, 

tai biến, 

viêm gan 

B„các 

bệnh xã 

hội như 

HIV, 

giang 

mai, 

lậu;.... 

sơ theo 

quy định 

của công 

ty và Đại 

sứ quán Ả 

rập Xê Út. 

 

động sử dụng 

zalo, WhatsApp, 

Viber mạng xã 

hội để liên lạc. 

- Miễn phí xuất 

cảnh, miễn tiền 

làm hộ chiếu, tư 

pháp, ăn ở, đào 

tạo đến khi xuất 

cảnh. 

- Đào tạo tại 

Trung tân đào tạo 

nguồn nhân lực 

quốc tế Thuận An 

DMC. 
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

mai, 

lậu;.... 

 
ĐÀI 

LOAN 

Điện tử, dệt, 

cơ khí, thực 

phẩm, nhựa, 

xây dựng,.. 

Nữ hộ lý 

làm việc tại 

các Viện 

dưỡng lão; 

Nữ khán hộ 

công gia 

đình... 

 

- Công 

xưởng: 
Nam/Nữ 

từ 18-35 

tuổi. 

+ Nam 

cao 

1m60 

trở lên, 

nặng 

50kg trở 

lên. 

+ Nữ 

cao 

1m50 

trở lên, 

nặng 

40kg trở 

lên. 

- Hộ lý: 
Nữ từ 21 

- 40, cao 

1m55 

trở lên, 

nặng 

45kg trở 

Không 

mắc các 

bệnh 

mãn tính, 

bệnh xã 

hội, 

HIV.... 

không sử 

dụi 

viêm gan 

B 

- Công xưởng, hộ lý: 
26.400NTS/tháng 

(khoảng 

21.000.000VNĐ/tháng, 

chưa 

bao gồm tiền làm thêm 

giờ) 

- Đối với khán hộ 

công gia đình: 
20.000NTS/tháng 

(khoảng 

16.000.000VNĐ/tháng. 

ăn 

ở chủ sử dụng cung cấp 

miễn phí) 

03 năm 

(Có thể 

gia hạn 

hợp đồng 

theo quy 

định) 

- Chỉ phí xuất 

cảnh: Chỉ phí từ 

tùy theo từng đơn 

hàng và theo quy 

định 

 

- Thời gian xuất 

cảnh từ 01 - 03 

tháng kể từ khi 

trúng tuyển đơn 

hàng. 
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STT Tên doanh nghiệp, địa chỉ Tên nước Ngành/nghề 
Số 

lượng 

Điều 

kiện 

Sức 

khoẻ 
Thu nhập 

Thời hạn 

hợp 

đồng/xuất 

cảnh 

Tiến độ-phí 

lên. 

- Khám 

hộ công: 

Nữ từ 23 

- 48 tuổi, 

cao 

1m50 

trở lên, 

nặng 

45kg trở 

lên. 

- Tốt 

nghiệp 

THCS 

trở lên 

(ưu tiên 

có bằng 

cấp và 

kinh 

nghiệm), 

có tư 

chất đạo 

đức tốt, 

không 

có tiền 

án tiền 

sự,..) 
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